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QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022
(Quyết toán trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH QT/DT(%)

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN
THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ

ĐẦU TƯ
PHÁT
TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
TỔNG CHI 975332000 975332000 7240018003 751943600 6488074403 742.31 665.22

Trong đó:

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã
hội 260071000 260071000 307733673 307733673 118.33 118.33

2 Chi giáo dục 16716000 16716000 454823600 451943600 2880000 2720.89 17.23

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ
4 Chi y tế 16716000 16716000 15602100 15602100 93.34 93.34

5 Chi văn hóa, thông tin 54327000 54327000 351776080 300000000 51776080 647.52 95.3

6 Chi phát thanh, truyền thanh 24378000 24378000 23331150 23331150 95.71 95.71

7 Chi thể dục, thể thao
8 Chi bảo vệ môi trường 27164000 27164000 27152000 27152000 99.96 99.96

9 Chi các hoạt động kinh tế 79112000 79112000 89214300 89214300 112.77 112.77

10 Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4448793364 4448793364

11 Chi cho công tác xã hội 339360000 339360000 897427008 897427008 264.45 264.45

12 Chi khác 63488000 63488000 72328100 72328100 113.92 113.92

13 Dự phòng 94000000 94000000

14 Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau 551836628 551836628
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